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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 64/2014/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
LUẬT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án 

dân sự số 26/2008/QH12. 
Điều 1 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự: 
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân 

sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật 
chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần 
tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa án giải 
quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc 
cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định 
của Trọng tài thương mại (sau đây gọi chung là bản án, quyết định); hệ thống tổ 
chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi 
hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.” 

2.  Sửa đổi, bổ sung điểm đ và điểm e; bổ sung điểm g khoản 1 Điều 2 như sau: 
“đ) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh 

mà sau 30 ngày, kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đương sự không tự nguyện thi 
hành, không khởi kiện tại Tòa án;  

e) Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; 
g) Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.” 
3. Bổ sung khoản 9 Điều 3 như sau: 
“9. Mỗi quyết định thi hành án là một việc thi hành án.” 
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:  
“Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án 
1. Người được thi hành án có các quyền sau đây: 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm đ và điểm e; bổ sung điểm g khoản 1 Điều 2 như sau: 
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a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết 
định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được 
quy định trong Luật này; 

b) Được thông báo về thi hành án; 
c) Thỏa thuận với người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án; 
d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu 

Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; 
khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có 
tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án; 

đ) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về 
điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;  

e) Không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Chấp hành viên 
thực hiện; 

g) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp 
hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ; 

h) Ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; 
i) Chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác; 
k) Được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính 

xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo 
quy định của Chính phủ; 

l) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án. 
2. Người được thi hành án có các nghĩa vụ sau đây: 
a) Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định; 
b) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông 

báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú; 
c) Chịu phí, chi phí thi hành án theo quy định của Luật này.” 
5. Bổ sung Điều 7a và Điều 7b vào sau Điều 7 như sau: 
“Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án 
1. Người phải thi hành án có các quyền sau đây: 
a) Tự nguyện thi hành án; thỏa thuận với người được thi hành án, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi 
hành án; tự nguyện giao tài sản để thi hành án; 

b) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án theo quy định 
của Luật này; 

c) Được thông báo về thi hành án; 
d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu 

Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; 
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khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có 
tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án; 

đ) Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người khác theo quy định của Luật này; 
e) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp 

hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ; 
g) Được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; được xét miễn, giảm một phần 

hoặc toàn bộ chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này; 
h) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án. 
2. Người phải thi hành án có các nghĩa vụ sau đây: 
a) Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định;  
b) Kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án; cung cấp đầy đủ tài liệu, 

giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai đó; 

c) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; 
thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú; 

d) Chịu chi phí thi hành án theo quy định của Luật này. 
Điều 7b. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  
1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các quyền sau đây: 
a) Được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm, biện pháp 

cưỡng chế thi hành án mà mình có liên quan; 
b) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu 

Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; 
khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có 
tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án; 

c) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án. 
2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh 

các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ 
quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú.” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau: 
“2. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ 

quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
trong việc thi hành án dân sự.  

Khi kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây: 

a) Kiểm sát việc cấp, chuyển giao, giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết 
định của Tòa án;  
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b) Yêu cầu Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, cấp dưới ra 
quyết định về thi hành án, gửi các quyết định về thi hành án; thi hành đúng bản án, 
quyết định; tự kiểm tra việc thi hành án và thông báo kết quả kiểm tra cho Viện 
kiểm sát nhân dân; yêu cầu cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật 
chứng có liên quan đến việc thi hành án theo quy định của Luật này; 

c) Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân 
sự cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 
quan; ban hành kết luận kiểm sát khi kết thúc việc kiểm sát; 

d) Tham gia phiên họp của Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối 
với khoản thu nộp ngân sách nhà nước và phát biểu quan điểm của Viện kiểm 
sát nhân dân; 

đ) Kiến nghị xem xét hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có vi 
phạm pháp luật ít nghiêm trọng của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp 
hoặc cấp dưới, yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý người vi phạm; 
kiến nghị cơ quan, tổ chức liên quan có sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý 
khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật và áp dụng các biện 
pháp phòng ngừa;  

e) Kháng nghị hành vi, quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi 
hành án dân sự cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu 
cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi 
phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.” 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 14 như sau: 
“7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân theo quy định của pháp luật; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết 
định khi có yêu cầu.” 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau: 
“2. Tổng kết thực tiễn công tác thi hành án theo thẩm quyền; thực hiện chế độ 

thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự theo hướng dẫn 
của cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng; báo cáo Tòa án về kết quả 
thi hành bản án, quyết định khi có yêu cầu.” 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 16 như sau: 
“7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân theo quy định của pháp luật; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết 
định khi có yêu cầu.” 

10. Sửa đổi, bổ sung các khoản 5, 6 và 7 Điều 18 như sau: 
“5. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, là sỹ quan quân đội 

tại ngũ thì được bổ nhiệm Chấp hành viên trong quân đội. 
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Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung 
cấp và Chấp hành viên cao cấp trong quân đội được thực hiện theo quy định tại các 
khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

6. Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên được điều động đến 
công tác tại cơ quan thi hành án dân sự, người đã từng là Chấp hành viên nhưng 
được bố trí làm nhiệm vụ khác và có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này 
thì có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên ở ngạch tương đương không qua thi tuyển.  

7. Trường hợp đặc biệt do nhu cầu bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ 
quan thi hành án dân sự, người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này đã 
có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp 
hành viên sơ cấp; có 10 năm làm công tác pháp luật trở lên có thể được bổ nhiệm 
Chấp hành viên trung cấp; có 15 năm làm công tác pháp luật trở lên có thể được bổ 
nhiệm Chấp hành viên cao cấp không qua thi tuyển.” 

11. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 28 như sau: 
“1. Tòa án đã ra bản án, quyết định quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 

Điều 2 của Luật này phải chuyển giao bản án, quyết định đó cho cơ quan thi hành 
án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có 
hiệu lực pháp luật. 

2. Tòa án đã ra bản án, quyết định quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Luật 
này phải chuyển giao bản án, quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm 
quyền trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định. 

3. Tòa án, Trọng tài thương mại đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời phải chuyển giao quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm 
quyền ngay sau khi ra quyết định.” 

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:  
“Điều 29. Thủ tục nhận bản án, quyết định 
Khi nhận bản án, quyết định do Tòa án, Trọng tài thương mại chuyển giao, cơ 

quan thi hành án dân sự phải kiểm tra, vào sổ nhận bản án, quyết định.  
Sổ nhận bản án, quyết định phải ghi rõ số thứ tự; ngày, tháng, năm nhận bản 

án, quyết định; số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định và tên Tòa án, Trọng 
tài thương mại đã ra bản án, quyết định; tên, địa chỉ của đương sự và tài liệu khác 
có liên quan.  

Việc giao, nhận trực tiếp bản án, quyết định phải có chữ ký của hai bên; trường 
hợp nhận được bản án, quyết định và tài liệu có liên quan bằng đường bưu điện thì 
cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho Tòa án, Trọng tài 
thương mại đã chuyển giao biết.” 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau: 
“Điều 31. Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án  


